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Vĩnh Hải, tháng 12 năm 2025
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “NGÀNH NGHỀ”
MỤC TIÊU- NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
	TT PHT
	TTCM
	Mục tiêu chủ đề
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	Nghề nông
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	Nghề dịch vụ
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	2
	1
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	 
	- Các động tác phát triển hô hấp:
- Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
'- Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
- Các động tác phát triển cơ chân
	Bài 4:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
	thể dục bài 4
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: Tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	84
	31
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	 
	Chuyền, bắt bóng qua đầu
	HĐH, HĐNT: Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Chuyền bắt bóng qua đầu
	lớp
	Lớp học + Sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	HĐNT
	HĐH
	 

	85
	32
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua chân liên tục, không làm rơi bóng
	 
	- Chuyền bắt bóng qua chân
	HĐH: Chuyền bắt bóng qua chân
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	91
	33
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến liên tục về phía trước
	 
	
- Bật liên tiếp về phía trước
	HĐH, HĐNT: Bật liên tục về phía trước
	 
	lớp
	Lớp học + Sân chơi
	Thể chất
	 
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	106
	39
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay.
	 
	Cuộn, xoay tròn cổ tay  cùng các NHL để tạo ra các lsản phẩm của nghề nông
	HĐG: 'Cuộn, xoay tròn cổ tay  cùng các NHL để tạo ra sản phẩm của nghề nông:các loại rau củ  quả
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	125
	46
	Biết tết sợi đôi
	 
	Dùng các NHL đan thành cái chiếu, rổ
	HĐG: Đan chiếu, đan áo
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	3
	 
	 
	 
	 

	152
	56
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Trẻ chế biến được một số món ăn đơn giản
	HĐG: Hướng dẫn trẻ cách làm món salat trộn
	 
	Phối hợp phụ huynh
	Lớp học
	Thể chất
	3
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	
	 
	 
	 
	 

	173
	63
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	 
	-Ở lớp Mời cô, mời các bạn trước khi ăn
	AN-VS: Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn.
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	 
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	 
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	 
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 

	321
	50
	Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự 4
	x
	Đếm các nhóm đối tượng
So sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 4
	HĐH, HĐG: Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 4 (5E)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	 

	349
	60
	Biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả. 
	x
	Gộp trong PV 4
	HĐC , HĐG: Gộp trong phạm vi 4
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	350
	61
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành các nhóm nhỏ hơn.
	x
	Tách trong PV 4
	HĐH, HĐG: Tách trong phạm vi 4 (5E)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	358
	64
	Biết sd các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	x
	 Biết sử dụng các con số từ 1-5  
	HĐG: Sử dụng các con số trong góc học tập, góc bán hàng
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	 
	.
	.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	 
	.
	.
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	 
	.
	.
	1
	 
	 
	 
	 

	412
	82
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số nghề  khi được hỏi, trò chuyện
	 
	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm của nghề nông
'Yêu quý , trân trọng sản phẩm của nghề nông
	HĐH: Tìm hiểu về nghề nông,
Tìm hiểu nghề bộ đội
	tìm hiểu về cây lúa
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	Tên gọi, công việc, công cụ, đồ dùng, ích lợi… của nghề giáo viên
	ĐTT+ HĐC: Trò chuyện về nghề giáo viên: Tên gọi, đặc điểm đồ dùng…
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	 

	
	
	
	
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm… của nghề  xây dựng
	HĐG+HĐC: Trò chuyện về  đồ dùng của nghề xây dựng: (dao xây, bay xây bàn xoa, gạch, xô…)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	 

	
	
	
	
	Tên gọi, công việc, đồ dùng cd đồ dùng… của nghề y
	ĐTT+ HĐC: Trò chuyện về nghề y: Tên gọi, đồ dùng nghề y
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	 

	414
	83
	Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi  nghề đặc trưng của địa phương 
	x
	Nghề truyền thống của địa phương: làng nghề tạc tượng  Đồng Minh, làng Múa rối nước Nhân Hoà, trồng thuốc lào ,
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về nghề tạc tượng
HĐTQDN: Hướng đẫn, cho trẻ tham quan, trải nghiệm
	 
	lớp
	Sân chơi
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về nghề múa rối nước
HĐTQDN: Hướng đẫn, cho trẻ tham quan 
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về nghề trồng thuốc lào
HĐTQDN: Hướng đẫn, cho trẻ tham quan 
	 
	lớp
	Sân chơi
	Nhận thức
	 
	TQDN
	TQDN
	TQDN
	 

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	 
	.
	.
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	 
	.
	.
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	 
	.
	.
	2
	 
	 
	 
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Lắng nghe, kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung các câu truyện chủ đề Ngành nghề
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe: Ba anh em
	Truyện ba anh em
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	 

	436
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 
	HĐG: Nghe các bài thơ, bài hát  khi trẻ giao tiếp với nhau chủ đề ngành nghề
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	440
	7
	Nghe hiểu và phản hồi thông tin đơn giản
	 
	 Trao đổi, trả lời các câu hỏi với người khác 
	HĐG: Trò chơi Bán hàng, Bác sĩ...
	 
	lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	448
	10
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	 
	- Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp ở chủ đề nghề nghiệp 
	HĐG: Khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng bằng sử dụng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp giữa người bán hàng, người mua hàng, bác sĩ và người bệnh (SEL)
	 
	lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề ngành nghề
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề,  Chú giải phóng quân. 
HĐC:  Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Đi bừa
	thơ đi bừa
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc viết
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	488
	25
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện chủ đề NN
	HĐC+HĐG: Góc sách: Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh; nghe đọc chuyện; xem tranh chuyện,.. về chủ đề nghề nghiệp
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	517
	4
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	 
	Chơi các trò chơi, tình huống để trải nghiệm, khám phá về bản thân.
	HĐC, HĐNT: Tương lai bé muốn làm nghề gì?
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	546
	14
	Biết một số hoạt động của các ngày lễ hội trong năm
	x
	Hào hứng tham gia vào các hoạt động trong các ngày lễ hội
	LH+HĐĐTT+ HĐC: Trò chuyện về ngày hội của các chú bộ đội (SEL)
 HĐTQLH: Tổ chức cho trẻ tham gia vào ngày hội của các chú bộ đội (SEL)
	 
	khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	LH
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	563
	20
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	x
	Nói lời ảm ơn, xin lỗi
	HĐH:  Dạy trẻ kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐH
	 
	
	 

	572
	24
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	 
	Chờ đến lượt, hợp tác, chia sẻ.
	HĐNT: Dạy trẻ xếp hàng chờ đến lượt
	 
	Khối
	Sân chơi
	TCKNXH
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	 
	.
	.
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	 
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	 
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	597
	35
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Tập trung chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và CĐ thực hiện
	x
	Khuyến khích trẻ làm động tác mô phỏng, và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm của các bài hát về nghề nghiệp.
	HĐC: Nghe hát các bài 
hát về chủ đề nghề nghiệp
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	 
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	 
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	605
	38
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	 
	- Hát đúng lời ca đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của các bài hátvề chủ đề động vật
	HĐH: Dạy trẻ KNCH bài: Bác đưa thư vui tính
	BH năm chú ếch xanh
	khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	 
	HĐH
	 

	608
	148
	Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc, với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	 
	VĐ nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 
Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu chậm.
- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	HĐH: VTTTC: Lớn lên cháu lái máy cày( N1);  Dạy trẻ VĐ múa bài hát:Cháu thương chú bộ đội. 
Tích hợp HĐH: Trẻ thực hành sử dụng các hình thức để vận động các bài hát trong chủ dề
	VĐ múa CHú bộ đội
	khối
	 
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	HĐH
	T. HỢP
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	2
	.
	.
	.
	 

	615
	40
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	 
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	 HĐG: Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề nông, nghề ịch vụ, Vẽ quà tặng chú bộ đội
	Vẽ quà tặng chú BĐ
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	621
	42
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	HĐG: Nặn đd nghề nông(N1)
	 
	Khối
	Lớp học
	TM
	1
	HĐG
	 
	 
	 

	629
	45
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	 
	- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
	Tích hợp HĐH, HĐG: Góc nghệ thuật
	 
	Khối
	Lớp học
	TM
	 
	T. HỢP
	T. HỢP
	T. HỢP
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	 
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	640
	48
	 Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích 
	 
	 Tự sáng tạo ra những sản phẩm theo ý thích 
	HĐH: Trang trí phong thư 
Làm  súng bằng cọng chuối

	 
	Lớp
	Lớp học
	TM
	1
	HĐNT
	HĐH
	HĐH
	 

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	29
	27
	 

	                                                                 '- Lĩnh vực thể chất 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	7
	6
	 

	                                                                    - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	10
	10
	 

	                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	6
	 

	                                                                    - Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	 

	                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	4
	 

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	29
	27
	 

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	0
	 

	                 - TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	                            - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	12
	11
	 

	                 - HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	 

	                                - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	                 - HĐC
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	5
	 

	                                       - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	 

	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	 

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	 

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	 





II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:   Nghề nông
	1 Tuần
	8/12/2025- 13/12/2025
	Nguyễn Thị Liên
	

	Nhánh 2:   Nghề bồ đội
	1 Tuần
	15/12/2025 - 20/12/2025
	Đoàn Thị Giang
	

	Nhánh 3:   Nghề dịch vụ
	1 Tuần
	22/12/2025 - 27/12/2025
	Nguyễn Thị Liên
	



III/ CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường phù hợp với nhánh nghề nông
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi trẻ đến trường.

	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường phù hợp với nhánh nghề bộ đội
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi trẻ đến trường.
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường phù hợp với nhánh nghề dịch vụ
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi trẻ đến trường.

	
Trường
	- Chuẩn bị mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp.
	- Chuẩn bị mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp.

	- Chuẩn bị mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp.

	
Phụ huynh
	- Cập nhập thông tin thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN như: rơm, trấu… cho cô và trẻ hoạt động.
tại trường vui vẻ. 
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	- Cập nhập thông tin thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN …cho cô và trẻ hoạt động.
tại trường vui vẻ. 
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.

	- Cập nhập thông tin thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ hoạt động.
tại trường vui vẻ. 
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.

	Trẻ
	Trẻ thực hiện vệ sinh rửa tay trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng về chủ đề nhánh nghề nông.
	Trẻ thực hiện vệ sinh rửa tay trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng về chủ đề nhánh nghề bộ đội

	Trẻ thực hiện vệ sinh rửa tay trước khi đến lớp.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng về chủ đề nhánh nghề dịch vụ



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	*/ Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk207823677]- Trò chuyện về cách lựa chọn đồ ăn hợp lý, có lợi cho sức khỏe.
- Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về tầm quan trọng của việc ăn uống liên quan đến sức khỏe
- Tạo cảm giác thoải mái cho trẻ khi đến lớp, bồi dưỡng tình cảm cho trẻ với bạn với cô, biết quan tâm giúp đỡ các bạn và mọi người (SEL).
- Tiếp tục cho trẻ có thói  quen nề nếp cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Cho trẻ làm quen, khám phá , trò chuyện về các nghề trong XH
-  Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép với người lớn khi đến lớp và khi đón về. (SEL)
- Trẻ thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
- Trẻ biết sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
- Trẻ biết sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
- Nhắc trẻ nói to, rõ ràng, điều chỉnh giọng nói phù hợp với từng hoàn cảnh
- Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	 Bài tập:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
+ Trẻ có ý thức tham gia hoạt động thể dục
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập: cờ, lơ hoa
- Nhạc tập thể dục chủ đề “ ngành nghề” 
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy cờ hoa theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát theo chủ đề. 
(Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp)
- Chơi trò chơi
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào trong lớp
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	PTTC
Dạy trẻ CĐCB : Bật liên tục về phía trước
T/C: Ném boling
	PTNT
Dạy trẻ :Tìm hiểu về nghề nông

	PT N N
Kể chuyện cho trẻ nghe:  Chuyện Ba anh em

	PTTCKNXH
Dạy trẻ KN Cảm ơn, xin nỗi
	PTTM
Dạy trẻ VĐ vỗ tay TTC bài: Lớn lên cháu lái máy cày
NH: Hạt gạo làng ta
TCAN: Ai nhanh hơn
	PTNN
ÔN: Kể chuyện cho trẻ nghe:  Chuyện Ba anh em

	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	PTTC
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua chân
T/C: Ném vòng cổ chai
  
	PTNT 
Tìm hiểu nghề bộ đội

	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ bài: Chú giải phóng quân 
	PTTM
Làm súng bằng cọng chuối 
	[bookmark: _GoBack]PTTM
Dạy trẻ VĐ múa bài: Cháu thương chú bộ đội 
NH: “Cháu hát về đảo xa”.
T/CAN: Tình yêu chiến sĩ
	PTNN
ÔN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Chú giải phóng quân
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	PTTC:
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu
T/C: Quạt bóng

	PTNT: 
Tách trong phạm vi 4 (5E)
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: bài : Bé làm bao nhiêu nghề
	PTTM
Dạy KNCH: Bác đưa thư vui tính
NH: Anh phi công ơi
TCAN:Nghe nhạc đoán tên bài hát
	PTTM:
Trang trí phong thư
	PTNT
ÔN tách trong phạm vi 4
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	- QS: Trò chuyện với trẻ về nghề tạc tượng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- QS: Hướng đẫn, cho trẻ tham quan, trải nghiệm ruộng lúa

	Nhặt lá cây xếp hình bé thích: đồ dùng dụng cụ nghê nông
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	- QS: Trò chuyện với trẻ về nghề múa rối nước
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- QS: Cái cuốc
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do
	- QS: Cái liềm
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	- QS: mũ cối
- TCVĐ: Chuyền, bắt bóng qua đầu
- Chơi tự do
	- QS: Trang phục chú bộ đội bộ binh
- TCVĐ: Bật liên tục về phía trước
- Chơi tự do 

	- Dạy trẻ xếp hàng chờ đến lượt
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do
	- QS: Trang phục cảnh sát giao thông
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- QS Trang phục chú lính hải quân
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- QS: Hướng gió
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	- QS: Đồ dùng cắt tóc
- TCVĐ: Tai ai tinh
- Chơi tự do
	- QS: Máy may
TCVĐ: Bóng nhảy
- Chơi tự do
	- QS: Trò chuyện tương lai bé muốn làm nghề gì?
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do
	- QS: cô nấu ăn
- TCVĐ: Bạn vui hay buồn
- Chơi tự do
	- QS: Bác sĩ
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Chơi tự do
	- QS: Micro
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Trẻ khỏe mạnh. Cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh răng miệng thông qua trao đổi về lợi ích của việc đánh răng đúng và xúc miệng nước muối.
- Nhắc trẻ không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…
- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở.
- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống.
- Trẻ thực hiện một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
- Nhắc nhở trẻ khi bị rơi thìa/bát, trẻ biết lên xin thìa/bát mới
- Trò chuyện với trẻ việc ăn nhiều loại thức ăn khác nhau có lợi gì
- Trò chuyện một số món ăn trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ.
- Nhắc trẻ mời cô giáo và các bạn trước khi ăn cơm (SEL)
*/ Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rửa tay, rửa mặt theo các bước.
- Trẻ có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau, nhận biết được kí hiệu khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Ăn hết xuất, ăn ngon
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
- Giáo dục trẻ có thói quen,ý thức vệ sinh cá nhân.
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn lau mặt, thau.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bát thìa, khăn lau miệng, đĩa đựng cơm.
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. 
- Trẻ ăn: cô cho trẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị đầu đủ khăn lau và đĩa đựng cơm vãi. Mỗi trẻ 1 bát 1 thìa tự xúc ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn, cô bao quát giúp trẻ cách cầm thìa giữ bát. Động viên trẻ ăn hết xuất.
- Cô cho trẻ xúc miệng nước muối, đi vệ sinh
- Trẻ vào chỗ ngủ đúng nơi quy định.
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	Trò chuyện, xem video về quá trình tạo ra hạt thóc
	Khám phá gạo nếp gạo tẻ
	Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh
	Trò chyện về công việc của bác nông dân
	Xem hình ảnh về đồ dùng, dụng cụ của bác nông dân

	Nghe các câu chuyện, đọc thơ trong chủ đề
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	Xem video công việc của chú bộ đội hải quân
	Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 4 (5E)
	Quan sát, sử dụng thiết bị ống nhòm
	Xem video công việc của chú bộ đội bộ binh
	Làm quà tặng chú bộ đội
	Nghe hát các bài 
hát về chú bộ đội
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	Trò chuyện về nghề nấu ăn: Tên gọi, đặc điểm đồ dùng…
	Trò chuyện về nghề giáo viên: Tên gọi, đặc điểm đồ dùng…
	Trò chuyện về nghề y: Tên gọi, đồ dùng nghề y
	Xem video về nghề cắt tóc
	Bé tập làm massage
	Trò chuyện về nghề bé thích 
	


7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 8/12/2025
	Ngày 9/12/2025
	Ngày 10/12/2025
	Ngày 11/12/2025
	Ngày 12/12/2025
	Ngày 13/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	

	Nhánh 2
	Ngày 15/12/2025
	Ngày 16/12/2025
	Ngày 17/12/2025
	Ngày 18/12/2025
	Ngày 19/12/2025
	Ngày 20/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	HĐNT
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	

	
Nhánh 3
	Ngày 22/12/2025
	Ngày 23/12/2025
	Ngày 24/12/2025
	Ngày 25/12/2025
	Ngày 26/12/2025
	Ngày 27/12/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Bán hàng
	* Kiến thức: Biết chào mời, cảm ơn khách hàng
- Biết bày hàng, giới thiệu tên mặt hàng và lấy đúng hàng cho khách.
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, 
-Trẻ bày các mặt hàng, mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng, giao hàng đúng yêu cầu của khách.

	- Quầy bán hàng
- Rau củ quả các loại
- Dụng cụ, sản phẩm nghề nông…
- Trang phục ( quần áo, mũ, dép) của chú bộ đội …
- Ống nhòm, súng…
- Tóc giả, chiếu, nón…
- Túi đựng, nàn, tiền.
	x
	x
	x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai:,người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
- Trẻ biết các nguyên liệu làm món salat trộn
	- Salat trộn

	+ Đồ chơi nấu ăn
+ Rau, cà chua, trứng, sốt…
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, cốc, thìa, 
- Tranh các bước làm món salat trộn
 
	x
	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho các bạn
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh.
- Biết sử dụng một số dụng cụ khám bệnh

	- Khám bệnh cho mọi người..
	- Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Đồ chơi bác sĩ: tai nghe,máy đo nhịp tim...
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
	x
	x
	x



2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	* Bé vui học toán
- Xếp tương ứng 1-1
- Ghép đúng số lượng
- Xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
- Mê cung tư duy toán lôgic
- Bộ đẩy số
- Bảng núm số
- Hoa xoay học toán
	- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1.
- Trẻ biết Ghép đúng số lượng.
- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng khác nhau.
- Trẻ biết xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
- Trẻ có kỹ năng chơi một số đồ chơi thông minh.
	- Đếm số lượng bút, sách vở, cặp, chia phần, ghép tương ứng 1-1, 
- Ghép đúng số lượng với số tương ứng
- Xếp theo quy tắc a-b
	- Cô giáo và các bạn học sinh
- Tranh ảnh, họa báo cũ, ảnh chụp gia đình của bé
- Thẻ số từ 1 - 4, 
- Đồ chơi công nghiệp, thông minh

	x
	x
	x

	Góc Sách
- Xem sách, lật mở sách
- Sử dụng rối kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo lời dẫn trên máy tính.
	- Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, 
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
- Trẻ sử dụng rối để kể những câu chuyện.
- Xem tranh, làm album,  kể truyện về người nông dân, về chú bộ đội, nghề dịch vụ
- Làm album về dụng cụ, sản phẩm của người nông dân
	Tranh thơ tiềm thức
Hình ảnh về công việc của các bác nông dân
- Hình ảnh đồ dùng, dụng cụ, trang phục của các bác nông dân, các chú bộ đội, bác sĩ, họa sĩ, giáo viên…
- Hình ảnh trang phục của các bác nông dân, cá chú bộ đội, các nghề dịch vụ khác
- Hình ảnh các hoạt động của cô giáo cùng các con.

	x
	x
	x

	Góc khám phá
	- Trẻ biết tên phân biệt gạo nếp gạo tẻ


	- Trẻ phân loại hình dạng, màu sắc về gạo nếp gạo tẻ, các món ăn được chế biến từ gạo nếp gạo tẻ
	- Bảng khảo sát
- Hình ảnh gạo nếp, gạo tẻ, các món ăn được chế biến từ gạo nếp gạo tẻ.
	x
	
	

	
	- Trẻ nhận biết, phân biệt bộ đội hải quân và bộ đội bộ binh
	- Trẻ phân loại hình ảnh trang phục công việc bộ đội hải quân và bộ đội bộ binh
	- Bảng khảo sát
- Hình ảnh trang phục ( quần áo, mũ, giầy ..)
- Hình ảnh công việc của các chú bộ đội
	
	x
	


3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	 Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó


	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Xây nông trại bác nông dân
	* Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành khuân viên nhà của be
* Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	- Xây nông trại bác nông dân. (Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi làm nông trại, xây khu vườn hoa, vườn cây

	- Mẫu khuôn viên nông trại của bác nông dân
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa 

	x
	
	

	Xây doanh trại chú bộ đội
	
	- Xây doanh trại chú bộ đội. (Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi thành doanh trại chú bộ đội)
	- Mẫu khuôn viên doanh trại chú bộ đội
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa 
	
	x
	

	Xây bệnh viện đa khoa quốc tế
	
	- Xây bệnh viện đa khoa quốc tế. (Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi thành bệnh viện đa khoa quốc tế)

	- Mẫu khuôn viên bệnh viện đa khoa quốc tế. 
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa 

	
	
	x


4. Góc nghệ thuật 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	-Trẻ vẽ, nặn, tô, cắt dán đồ dùng, sản phẩm của  nghề nông.
- Làm cái liềm
- Làm cây lúa từ hạt thóc, hạt trấu.

	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ thể hiện chủ đề nhánh nghề nông

	-Trẻ vẽ, nặn, tô, cắt dán đồ dùng, sản phẩm của  nghề nông.
- Làm cái liềm
- Làm cây lúa từ hạt thóc, hạt trấu.

	- Tranh mẫu 
- Đĩa hình, mếch xốp, giấy màu, dây, que tre, dây kem xù, bìa….
- Màu vẽ, đất nặn, hồ dán, kéo, súng bắn keo, băng dính 2 mặt….
- rơm, hạt thóc…
	x
	
	

	- Vẽ, cắt dán trang phục đồ dùng, dụng cụ chú bộ đội
- Làm súng bằng cọng chuối
- Làm hộp quà tặng chú bộ dội

	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ đẹp, bố cục cân đối.

	- Vẽ, cắt dán trang phục đồ dùng, dụng cụ chú bộ đội
- Làm súng bằng cọng chuối
- Làm hộp quà tặng chú bộ dội

	- Tranh mẫu 
- Màu vẽ, giấy màu, đất nặn, hồ dán, kéo, súng bắn keo, băng dính 2 mặt….
- Cọng tàu lá chuối, dao con
- Bìa, dây kẽm xù, bông hoa….
	
	x
	

	- Vẽ, cắt dán, nặn trang phục, đồ dùng của bác sĩ, cô giáo, thợ xây, thợ căt tóc….
- Làm tóc giả
- Trang trí phong thư
	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ thể hiện chủ đề nhánh nghề dịch vụ

	- Vẽ, cắt dán, nặn trang phục, đồ dùng của bác sĩ, cô giáo, thợ xây, thợ căt tóc….
- Làm tóc giả
- Trang trí phong thư
	- Màu vẽ, giấy màu, đất nặn, hồ dán, kéo, súng bắn keo, băng dính 2 mặt….
- Giấy, túi bóng… để làm tóc giả
- Bìa, dây kẽm xù, bông hoa….
- Phong thư
	
	
	x


5. Góc kỹ năng
	 Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt 
- Ghế thăng bằng
- Ghép bộ đồ: vòng tay, vòng cổ
	- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
- Bồi dưỡng các kỹ năng sống cho trẻ và rèn luyện tư duy logic, rèn luyện khả năng sử dụng tay và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ.

	- Bé cài khuy áo, tết tóc, luồn số, …
- Đồ chơi khối lập phương bận rộn cho trẻ mới biết đi bao gồm-xoắn ốc đầu nhọn, chốt lò xo, công tắc một chiều, bánh xe vạn năng, công tắc vòi, vít xoay.
- Trẻ xếp các ghế lại chồng cao lên mà không bị đổ
- Ghép các hạt vòng với nhau thành vòng tay, vòng cổ
	- Bộ luồn số ( số, dây..)
- Bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt
- Bộ đồ chơi ghế thăng bằng
- Bộ hột hạt ghép vòng
	x
	x
	x

	- Spa làm đẹp
	- Trẻ biết làm các bước massega mặt, đắp mặt lạ, ngâm chân thảo dược
	- Massega mặt
- Đắp mặt lạ
- Ngâm chân thảo dược
	- Dưa leo thái lát
- Chậu ngâm chân, nước ngâm chân, cánh hoa hồng..
	
	
	x
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